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CAD Thiết kế dựa trên máy nh hoặc phác thảo máy nh  
CDS Chiến lược phát triển thành phố 
CupCup Dự án Xây dựng Năng lực Lập Quy hoạch và Quản lý Đô thị 
DaCRISS Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Hội nhập ở Thành phố Đà Nẵng và 

các khu vực lân cận 
GIS Hệ thống thông tin địa lý 
HAIDEP Chương trình Phát triển Đô thị tổng thể của Thành phố Thủ đô Hà Nội 
JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản 
LRT Đường sắt nhẹ 
MOC Bộ Xây Dựng 
MMUTIP Dự án Nâng cao Năng lực Giao thông Đô thị Manila 
OD Điểm đi – điểm đến 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii 



LỜI MỞ ĐẦU 
 

 

Bộ Sổ tay Hướng dẫn dự thảo lần hai được chuẩn bị dựa trên đề cương sổ tay hướng dẫn đã 

trình bày và thảo luận trong hội thảo đầu ên về “Dự án Xây dựng Năng lực Lập Quy hoạch và Quản lý Đô 

thị” tổ chức từ ngày 15 đến 25 tháng 3 năm 20101. Trong Bộ Sổ tay dự thảo hướng dẫn lần hai được 

chuẩn bị sơ bộ có “Sổ tay Hướng dẫn Lập Quy hoạch chung” đã được trình bày và thảo luận tại cuộc hội 

thảo lần 2 tổ chức vào ngày 27 - 28 tháng 5 năm 2010. Tại Hội thảo lần 2 này đã đưa ra đề xuất thay đổi 

cấu trúc của các sổ tay hướng dẫn như hiện nay (tham khảo Bảng 1.1). Theo đó, các sổ tay hướng dẫn sẽ 

được chia thành hai nhóm: sổ tay hướng dẫn chính và sổ tay hướng dẫn bổ trợ. Giai đoạn này của dự án 

sẽ tập trung vào cuốn sổ tay “Lập Quy hoạch chung.” 
 

Dự thảo lần hai “Sổ tay hướng dẫn” sẽ được thảo luận thêm để có những sửa đổi và bổ sung cần 

thiết, đồng thời cũng sẽ được áp dụng cho Nghiên cứu điểm tại Thành phố Hải Dương trong năm thứ hai 

của Dự án nhằm kiểm nghiệm khả năng áp dụng cũng như thu thập ý kiến phản hồi nhằm nâng cao chất 

lượng sổ tay hướng dẫn. Trong quá trình soạn thảo cũng như hoàn thiện các sổ tay hướng dẫn, sự tham 

gia ch cực từ phía các chuyên gia được chỉ định làm đối tác trực ếp là hết sức cần thiết. Ngoài ra, cũng rất 

mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà quy hoạch và các chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực quy 

hoạch đô thị tại Việt Nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Thành phần tham gia hội thảo gồm có các cán bộ, chuyên gia và chuyên viên đến từ Bộ Xây Dựng, Viện Kiến 

trúc, Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Việt Nam (VIAP), và các cơ quan hữu quan khác trực tiếp tham gia vào quy 

hoạch và quản lý đô thị. Các kết quả đạt được trong hội thảo đầu tiên được tập hợp trong báo cáo tiến trình hội 

thảo, bao gồm chương trình, tài liệu thuyết trình, nội dung thảo luận, và đánh giá về hội thảo. 
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 S14 Phân  ch nhu cầu vận tải 
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1 CÁCH THỨC SỬ DỤNG CUỐN SỔ TAY NÀY 

 

Trọng tâm cuốn sổ tay này là tạo điều kiện cho người sử dụng bám sát các trình tự lô-gic căn 

bản của Quy hoạch trên cơ sở vận dụng công cụ phân ch đơn giản để có được kết quả Quy 

hoạch theo yêu cầu. Do đó, cuốn sổ tay này được cơ cấu sao cho từng bước Quy hoạch được 

trình bày theo trình tự logic. Sổ tay đề cao việc thống nhất các bước thực hiện Quy hoạch 

trong hội thảo có các bên liên quan tham gia. 
 

Mục êu, kết quả, hoạt động trong từng bước của toàn bộ chu trình Quy hoạch được thảo 

luận trong tài liệu này kèm theo tài liệu hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật, chi ết hóa các bước 

phù hợp với loại hình Quy hoạch. Ngoài ra, cuốn sổ tay này là tổng hợp nhiều sổ tay Quy 

hoạch có liên quan (Xem Bảng 1.1 Cấu trúc chung của Sổ tay Hướng dẫn) 
 

Bảng 1 Cấu trúc chung của Sổ tay Hướng dẫn 
 

Tài liệu Mã Tiêu đề 

Sổ tay chính M1 Xây dựng Quy hoạch chung 

 M2 Xây dựng Quy hoạch vùng 

 M3 Xây dựng Quy hoạch khu vực 

 M4 Xây dựng Quy hoạch chi tiết 

 M5 Quản lý Quy hoạch1 

 M6 Kiến thức Quy hoạch đô thị2 

 M7 Xây dựng Quy hoạch đặc biệt3 

Sổ tay hỗ trợ S1 Xây dựng và Quản lý cơ sở dữ liệu 

 S2 Phân tích tình hình 

 S3 Xây dựng Tầm nhìn và Chiến lược 

 S4 Quy hoạch Sử dụng đất 

 S5 Quy hoạch Giao thông vận tải 

 S6 Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật 

 S7 Quy hoạch Quản lý Môi trường 

 S8 Quy hoạch Cảnh quan và Thiết kế đô thị 

 S9 Quy hoạch Công viên cây xanh 

 S10 Đánh giá điều kiện sống 

 S11 Chương trình thực hiện 

 S12 Tham vấn/Sự tham gia của cộng đồng 

 S13 Ứng dụng GIS trong Quy hoạch đô thị 

 S14 Phân tích Nhu cầu Giao thông 

 S15 Thẩm định và Phê duyệt Quy hoạch 

 S16 Đánh giá Môi trường Chiến lược 
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 
1 Trong đó có: (1) Yêu cầu kiểm soát Quy hoạch đô thị; (2) Phối hợp, giám sát và đánh giá trong Quy hoạch; (3) 

Phân khu và kiểm soát; (4) Quy hoạch chi tiết; (5) Kiểm soát/cấp phép phát triển; (6) Thu hồi đất, tái định cư. 
 

2 Trong đó có: (1) Hệ thống Quy hoạch đô thị, thực tiễn tại Nhật Bản và các nước; (2) Các tiêu chuẩn 

Quy hoạch và thực hiện Quy hoạch tại Nhật Bản; (3) Kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển 

thành phố; (4) Xây dựng Quy hoạch khu vực chuyên nghiệp (du lịch); (5) Các biện pháp thực hiện thay 

thế; (6) Quy hoạch không gian ngầm; (7) Phát triển nhà ở; (8) Tiêu chuẩn Quy hoạch tại các nước. 
 

3 Quy hoạch này được gợi ý tại hội thảo lần 2, trong đó có Quy hoạch du lịch, phát triển dọc các 

tuyến,v.v. Nội dung này sẽ được xây dựng trong năm 2 của dự án. 
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2 QUY TRÌNH DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI CƠ BẢN DỰA TRÊN KHẢO 

SÁT CHUYẾN ĐI CÁ NHÂN 
 

2.1 Khảo sát hiện trạng Giao thông Vận tải 
 

Nền tảng quan trọng nhất trong Quy hoạch GTVT là xem xét hiện trạng GTVT ở khu vực 

đô thị. Khảo sát hiện trạng gồm khảo sát điểm đi – điểm đến (OD), khảo sát đặc điểm 

luồng vận tải (lưu lượng vận tải, tốc độ, v.v.) của hệ thống GTVT hiện tại và khảo sát các 

công trình vận tải liên quan đến cung của hệ thống GTVT. 
 

1) Khảo sát điểm đi – điểm đến (OD) 
 

“Khảo sát điểm đi – điểm đến” nhằm xác định luồng vận chuyển hành khách và phương ện 

theo không gian với đơn vị là chuyến đi. Chuyến đi được định nghĩa là luồng hành khách hoặc 

phương  ện một chiều với mục đích nhất định như đi mua sắm, đi làm, v.v từ điểm bắt đầu 

(điểm đi) đến điểm cuối (điểm đến) và những điểm này được gọi là “điểm kết  
thúc chuyến đi”. Khảo sát các chuyến đi của người dân được gọi là “khảo sát 

chuyến đi cá nhân” còn khảo sát luồng phương  ện được gọi là “khảo sát lượt 

khai thác phương  ện”. Về định nghĩa chuyến đi, trong nhiều trường hợp ở 

Mỹ thường không  nh đến các chuyến đi bộ, đi bằng xe đạp và bằng xe máy 

trong khi định nghĩa của Nhật Bản về chuyến đi lại nh cả các loại này. Do đi 

bộ và đi bằng xe đạp là các phương thức vận tải cơ bản và quan trọng nhất 

nên cần khảo sát các loại chuyến đi này, đặc biệt là ở các nước đang phát 

triển. 
 

Một khái niệm quan trọng khác về chuyến đi cá nhân là phân biệt giữa “chuyến đi bằng 

phương ện” và “chuyến đi có mục đích”. Ví dụ, đối với một chuyến đi làm từ nhà ở khu vực 

ngoại ô tới trung tâm thành phố. Như minh họa trong Hình 2.1, chuyến đi làm bao gồm đi bộ 

từ nhà ở vùng ngoại ô tới trạm dừng xe buýt, đi xe buýt từ trạm dừng xe buýt đến ga tàu 

điện, đi tàu điện từ ga tàu điện đến ga tàu điện khác gần nơi làm việc và sau đó là đi bộ từ ga 

tàu điện đến nơi làm việc. Chuỗi hành động thực hiện từ nhà đến nơi làm việc được gọi là 

chuyến đi theo mục đích đi làm trong khi mỗi hành trình nhỏ như đi bộ, đi xe buýt, đi tàu 

điện và lại đi bộ được gọi là các chuyến đi bằng phương ện nhằm đạt được mục êu tới nơi 

làm việc. Do đó, trong trường hợp này, một chuyến đi có mục đích gồm 4 chuyến đi bằng 

phương ện. Ngoài ra, nếu ếp tục đi đến văn phòng khác vì công việc bằng xe con thì chuyến 

đi theo mục đích cũng có nghĩa là chuyến đi bằng phương ện. 
 

Hình 2.1  Chuyến đi bằng phương ện và chuyến đi theo mục đích  
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 
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Do chuyến đi theo mục đích là sự di chuyển nhằm đạt mục đích nhất định bằng cách sử dụng 

kết hợp nhiều loại phương ện nên cũng được gọi là “chuyến đi kết nối”, còn chuyến đi bằng 

phương ện được gọi là “chuyến đi không kết nối”. 
 

Khảo sát OD – khảo sát quan tâm đến sự di chuyển của người hoặc phương ện trong 1 ngày  
– sẽ xem xét các đặc điểm của chuyến đi như mục đích chuyến đi, phương ện giao thông sử 

dụng, thời gian đi - đến và điểm đi - đến. Hơn nữa, khảo sát này cũng nhằm xác định đặc 

điểm của người thực hiện chuyến đi, hộ gia đình và sở hữu xe con. 
 

Bảng 2.1 tổng hợp kết quả khảo sát OD ở các thành phố Đông Nam Á và Tokyo, kết quả cho 

thấy tỷ phần đảm nhận phương thức của các chuyến đi cá nhân và sự thay đổi theo thời gian. 
 

Bảng 2.1 Tỷ phần đảm nhận phương thức tại một số thành phố ở Đông Nam Á và Tokyo 
 
                     (%)  

 Thành phố   Kuala   
Bangkok2 

  
Jakarta3 

  
Singapore 

  
Manila 

   Tokyo5   
 

Item 
  

Lumpur 
         

A 
 

B 
  

                   

 Năm khảo sát (Dân 1970  1970  1972  1968  1971 1980/83  1968  1978   

 số – triệu người) (0,8)  (3,1)  (4,2)   (2,1–1970) (4,0) (5,9)  (21,0)  (27,9–1975)  

 Xe con cá nhân 46,9  29,0  23,6  24,2  30,5 15,9  26,2 14,9 34,9 23,1  
                  

 Xe hai bánh1 13,3  5,0  14,7  8,5  - -  14,3 8,1 22,8 15,1  

 Xe kinh doanh -  -  0,7  -  7,6d 8,1  0,1 0,1 - -  
                  

 Vận tải tư nhân 60,2  34,0  39,0  32,7  38,1 24,0  40,6 23,1 57,7 38,2  
                  

 Xe buýt 34,7  59,0  59,6  42,4  18,9 15,8  12,3 7,0 6,0 4,0  

 Bán công cộng/ taxi 5,1  7,0  0,2  21,7  36,9 60,1  3,3 1,9 1,6 1,0  
                  

 Đường sắt/ khác -  -  1,2  3,2  6,1 0,1  43,8 25,1 34,7 22,9  
                  

 Vận tải công cộng 39,8  66,0  61,0  67,3  61,9 86,0  59,4 34,0 42,3 27,9  
                  

 Đi bộ -  -  -  -  - -  - 42,9 - 33,8  
                  

 Tổng 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0    
Nguồn: Số liệu của các thành phố Kuala Lumpur, Băng Cốc và Singapore: W. Owen, Ô tô và các thành phố: Chiến l ược ở các quốc gia đang phát 

triển, OECD 1973. Số liệu của Jakarta, Manila (Các nghiên cứu của JICA) và của Tokyo và số liệu dân số do tác giả thu thập. 
 

1 Bao gồm cả các chuyến đi bằng xe máy và xe đạp 
 

2 Các hướng tiếp cận chính tới thành phố trung tâm 
 

3 Không bao gồm đi bộ, đi xe dạp, becak và xe 3 bánh 
 

4 không rõ các loại phương tiện sử dụng. 
 

5 A: không bao gồm các chuyến đi bộ 

 

2) Các vấn đề cần quyết định trước khi khảo sát 
 

(1) Khu vực khảo sát 
 

Nhìn chung, một thành phố hoặc toàn bộ khu đô thị là đối tượng của cuộc khảo sát. Cần 

xác định rõ ranh giới của khu vực khảo sát để có thể khảo sát các chuyến đi từ và tới khu 

vực. Sau khi xác định được ranh giới, cần xem xét các vấn đề sau: 
 

(i) Có khoảng cách phù hợp nh từ khu đô thị hiện có và nh cả khu vực đô thị trong 

tương lai hoặc khu vực Quy hoạch. 
 

(ii) Đường biên cần được xác định hợp lý để giảm thiểu số mạng lưới GTVT vượt qua 

đường biên và khu vực bên trong đường biên là một vùng đi lại khép kín. 
 

(iii) Sử dụng các ranh giới tự nhiên như sông, núi. 
 

(iv) Nếu có thể, xác định đường biên trùng với ranh giới quản lý hành chính. 
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(2) Phân vùng 
 

Phương pháp phân vùng và quy mô vùng phụ thuộc vào mục đích của cuộc khảo sát. 

Không có nguyên tắc chung hoặc cơ sở lý thuyết về phân vùng. Do đó, số vùng cần được 

xác định theo mục đích của cuộc khảo sát, yêu cầu về độ chính xác, diện ch các vùng, chi 

phí, nhân lực và thời gian cần thiết để thực hiện khảo sát. Ví dụ, đối với thành phố có 

dân số từ 100.000–600.000 người cần 80 – 120 vùng. Việc thu thập số liệu sẽ thuận ện 

hơn nếu sử dụng đơn vị hành chính nhỏ nhất làm cơ sở phân vùng. 
 

(3) Các chuyến đi cần khảo sát 
 

Trước ên, cần quyết định xem chỉ khảo sát chuyến đi bằng phương ện hay khảo sát 

chuyến đi cá nhân. Cũng cần phân biệt giữa các chuyến đi này với các chuyến đi được 

chở và phương ện đăng ký trong phạm vi khu vực khảo sát và các chuyến đi do người và 

phương ện ở nơi khác thực hiện. Phương pháp và phạm vi khảo sát sẽ thay đổi theo loại 

chuyến đi được khảo sát. 
 

Có nhiều phương pháp được sử dụng để khảo sát: (i) khảo sát hộ gia đình; (ii) khảo sát 

phương ện thương mại; (iii) khảo sát đường biên; (iv) khảo sát vận tải khối lượng lớn; (v) 

khảo sát khách vãng lai và (vi) khảo sát tuyến chính. 
 

Bảng 2.2 tổng hợp một số loại chuyến đi và các phương pháp khảo sát tương ứng. 
 

Do khảo sát OD là sự kết hợp một số khảo sát nhằm sắp xếp kết quả trong bảng OD, cần 

tổng hợp số liệu thu thập được trong các cuộc khảo sát mà không nh trùng lắp các 

chuyến đi. Ví dụ, trong Nghiên cứu GTVT khu vực Hiroshima tổng hợp trong Bảng 2.3, 

Hình 2.2 minh họa khái niệm phân loại chuyến đi là chuyến đi nội vùng, v.v. 
 

Bảng 2.2 Loại chuyến đi cần khảo sát  
 

   Chuyến đi cá nhân    

   Trong khu vực  Ngoài khu vực  

   (Chuyến đi nội vùng)  (Chuyến đi liên vùng)  

 

ự
c 

 Khảo sát hộ gia đình  Của người dân địa 
    phương:    
 v    

Khảo sát hộ gia đình 
 

 

kh
u

 

    
    

Của  người  dân  từ  KV  

T
ro

ng
 

   

    khác:     

     Khảo sát đường biên  

     Khảo sát vận tải KL lớn 

   (Các chuyến đi tới KV)  (Các chuyến đi quá cảnh) 

   Của người dân địa phương:  Của người dân địa 

 v  Khảo sát hộ gia đình  phương:    
  Của ngườ i dân ở nơ i khác:   Khảo sát hộ gia đình  

 ực
 

        

 

kh
u

 

 Khảo sát đường biên  Khảo sát phương tiện 
  

Khảo sát vận tải khối lượng 
 

thương mại 
   

 

N
go

ài
      

  lớn  Của người dân từ KV khác 

     Khảo sát đường biên:  

     Khảo sát vận tải khối 

     lượng lớn    

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA       

 
Chuyến đi bằng phương ện  

 Trong khu vực  Ngoài khu vực   

 (Chuyến đi nội vùng) (Chuyến đi liên vùng)   

 Khảo sát hộ gia đình Của người dân địa phương:  

 Khảo sát phương tiện thương Khảo sát hộ gia đình   

 mại Khảo sát phương tiện  
  thương mại    

  Của người dân từ KV khác:  

  Khảo sát đường biên   

    

 (Các chuyến đi tới KV) (Các chuyến đi quá cảnh)  

 Của người dân địa phương: Của người dân địa phương:  

 Khảo sát hộ gia đình Khảo sát hộ gia đình   

 Khảo sát phương tiện thương Khảo sát phương tiện  
 mại thương mại    

 Của người dân từ KV khác: Của người dân từ KV khác:  

 Khảo sát đường biên Khảo sát đường biên   
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Hình 2.2  Loại chuyến đi  
 
 
 

 

(KV khảo sát) 

 
Chuyến đi nội vùng 

 

 
Chuyến đi nơi 

 
Chuyến đi tới vùng 

 
 

 

Chuyến đi quá cảnh 
 
 
 

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 

Bảng 2.3 Tổng hợp bảng OD (trường hợp Nghiên cứu GTVT Hiroshima, 1967) 

 

Tổng hợp bảng OD của các chuyến đi cá nhân (các chuyến đi kết nối)  

 

  Khảo sát hộ gia Khảo sát đường Khảo sát phương 

  đình biên ện thương mại 

 Chuyến đi nội vùng O  X 

 Chuyến đi liên vùng O   

 Chuyến đi tới vùng O   

 Chuyến đi quá cảnh O ½ ½   
O Các chuyến đi của người dân ĐP  

Các chuyến đi của người dân nơi khác   
X Khảo sát nhưng không đưa vào bảng  
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 

Tổng hợp bảng OD của các chuyến đi bằng phương ện (chuyến đi không kết nối) 

          

   Khảo sát hộ gia  
Khảo sát đường biên 

 Khảo sát phương tiện  
   

đình 
  

thương mại 
 

        

  Chuyến đi nội vùng O     O  
          

  Chuyến đi liên vùng O     O 
          

  Chuyến đi tới vùng O     O 
         

  Chuyến đi quá cảnh O ½   O   
O Các chuyến đi bằng phương tiện đăng ký trong khu vực 

 Các chuyến đi bằng phương tiện đăn ký ở nơi khác. 

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 
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(4) Lấy mẫu 
 

Quy mô mẫu khảo sát tùy thuộc vào mục đích khảo sát, phương pháp xử lý số liệu, chi phí, 

nhân lực và thời gian cần thiết. Quy mô mẫu thông thường được tổng hợp trong Bảng 2.4. 
 

 Bảng 2.4 Quy mô mẫu theo quy mô thành phố  
         

 
Quy mô dân số 

  
Tỷ lệ mẫu tối thiểu 

 Tỷ lệ lấy mẫu chuẩn  
    

(U.S.A BPR) 
 

        

 Dưới 50.000 người  10%  (20,0%)  
       

 50.000 – 150.000 người  5  (12,5)  
       

150.000 – 300.000 người  3  (10,0)  
       

300.000 – 500.000 người  2  (6,5)  
      

500.000 – 1.000.000 người 1,5  (5,0)  
       

 Trên 1.000.000 người  1  (4,0)    
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA dựa trên USA BPR 

 

3) Loại hình khảo sát 
 

a) Khảo sát hộ gia đình 
 

Đây là loại khảo sát theo hình thức phỏng vấn tại nhà nhằm xác định sự di chuyển 
 

trong một ngày của người dân sống trong khu vực, ví dụ, mục đích chuyến đi, 

phương ện sử dụng, điểm đi – điểm đến, v.v. Để thu được các thông n cần thiết, 

người thực hiện phỏng vấn phải tới từng nhà khảo sát và điền vào mẫu phiếu khảo 

sát. Xem ví dụ về mẫu khảo sát hộ gia đình dưới đây thực hiện tại Manila thể hiện tại 

Hình 2.3. 
 

b) Khảo sát đường biên 
 

Nhìn chung có 2 loại khảo sát đường biên là khảo sát phỏng vấn bên đường và khảo 

sát bằng thư. Đối với khảo sát phỏng vấn bên đường, yêu cầu lái xe dừng lại tại điểm 

phỏng vấn trên tuyến đường biên để người phỏng vấn hỏi về mục đích chuyến đi, 

điểm đến, v.v. của lái xe. Đối với khảo sát bằng thư, mẫu khảo sát sẽ được gửi cho lái 

xe trên đường và lái xe điền vào mẫu khảo sát rồi gửi lại bằng thư. Đếm số lượng 

từng loại phương ện lấy mẫu tại điểm khảo sát, thông thường, tỷ lệ mẫu là 20%. Xem 

mẫu khảo sát đường biên sử dụng tại Manila thể hiện tại Hình 2.4. 
 

c) Khảo sát vận tải khối lượng lớn hoặc khảo sát vận tải công cộng 
 

Về các chuyến đến và đi và trong vùng, có thể khảo sát các loại chuyến đi này theo loại 

phương  ện trong khảo sát đường biên nêu trên. Đối với các chuyến đi bằng phương ện 

vận tải công cộng (đường sắt, tàu điện/LRT, xe buýt, vận tải bán công cộng/VTCC trung 

gian, đường hàng không và đường thủy), có thể khảo sát thông qua khảo sát vận tải khối 

lượng lớn. Trong trường hợp vùng đô thị Hiroshima, hành khách được phát mẫu bảng 

câu hỏi khảo sát tại tất cả các ga trong khu vực. Hành khách đi máy bay và đường biển 

cũng nhận được bảng câu hỏi tương tự. Đối với xe buýt, người phỏng vấn 
 

sẽ lên xe buýt tại điểm gần đường biên và phát mẫu bảng câu hỏi cho hành khách để 

hành khách điền thông n về mục đích chuyến đi, nơi đến, v.v. Đối với khảo sát MMU-

TIP Manila, hành khách sử dụng phương ện VTCC được phỏng vấn tại đường biên. 

Mẫu câu hỏi sử dụng tại HAIDEP được tổng hợp trong Hình 2.5. 
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d)  Khảo sát phương ện thương mại 
 

Khảo sát hộ gia đình nói trên không phù hợp đối với các chuyến đi bằng phương ện 

thương mại, chuyến đi chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số chuyến đi. Do đó, khảo sát 

này nhằm đánh giá số lượng phương ện thương mại (taxi, cho thuê xe con, xe chở 

hàng hóa) đăng ký trong khu vực nghiên cứu thông qua việc phỏng vấn cá nhân. Mẫu 

bảng câu hỏi khảo sát chuyến đi vận chuyển hàng hóa trong Khảo sát Luân Đôn 

(1972) được tổng hợp trong Hình 2.6. 
 

e) Khảo sát khách vãng lai 
 

Đây là những khách tới khu vực nhưng không nằm trong khảo sát hộ gia đình. Cuộc 

khảo sát này nhằm xem xét mô hình chuyến đi của những người sống tạm thời ở các 

cơ sở lưu trú trong vùng như khách sạn. 
 

f) Khảo sát tuyến lọc 
 

Cuộc khảo sát này nhằm xem xét độ chính xác của các cuộc khảo sát khác như khảo 
 

sát hộ gia đình, khảo sát phương ện thương mại, khảo sát đường biên và khảo sát 

vận tải khối lượng lớn ở trên. Trong cuộc khảo sát này, khu vực khảo sát được chia 

thành 2 phần với một tuyến đường biên và đếm các phương ện vượt tuyến đường 

biên này. Do đó, kết quả thu được sẽ được so sánh với các chuyến đi ước nh từ các 

cuộc khảo sát khác nhằm đánh giá độ chính xác của các cuộc khảo sát này và để điều 

chỉnh kết quả nếu cần thiết. 

 

4) Khảo sát luồng vận tải 
 

Cuộc khảo sát này khảo sát lưu lượng vận tải và cơ cấu các loại phương ện trên các 

đoạn tuyến vận tải chính cũng như vận tốc phương ện. Ngoài ra, cuộc khảo sát này 

cũng khảo sát số lượng hành khách lên, xuống tại mỗi ga, thời gian đi lại giữa các 

đoạn tuyến chính và trong một số trường hợp, còn khảo sát cả nh hình đỗ xe. 

 

5) Khảo sát (thống kê) công trình GTVT 
 

Cuộc khảo sát này nhằm khảo sát các công trình vận tải đường bộ, đường sắt, mạng 

lưới tuyến buýt và vị trí, quy mô, kết cấu của các công trình nhà ga (ga đường sắt, 

điểm dừng xe buýt, bến xe buýt và bãi đỗ xe con) cũng như đặc điểm hoạt động của 

các công trình này. Ngoài ra, cũng cần khảo sát sở hữu phương ện, thống kê phương 

ện vận tải khối lượng lớn nhằm xem xét “cung” về vận tải. 
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2.2 Dự báo nhu cầu vận tải 
 

1) Học thuyết cơ bản 
 

Có thể áp dụng học thuyết kinh tế vào dự báo nhu cầu vận tải. Phương pháp xác định lưu 

lượng vận tải được tổng hợp như sau: 
 

Hình 2.3  Mẫu 1 – Thông n về Hộ gia đình (mẫu điều tra của HOUTRANSS) 
 

Phần 1: Thông tin chung 
Q1: Tên cán bộ khảo sát 

Tên cán bộ giám sát 
Tên người ghi chép 
Tên cán bộ điều phối 
Ngày khảo sát 
Ngày các chuyến được khảo sát 

Q2 Loại hình người trả lời như trong Khảo sát MVA 
1. Loại A 
2. Loại B 

Q3 Tên chủ hộ 
 

Mẫu1: THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH  
HƯỚNG DẪN: Dành cho CHỦ HỘ trả lời 
Q4 Họ và tên chủ hộ  

 
Q5 Địa chỉ nhà  

(Số nhà) __________________ (Tên đường/phố) ___________________  
(Tổ/ấp) ___________________ (Phường/xã)  ______________________   
(Quận/Huyện) ______________ (Tỉnh/Thành phố) ___________________ Q5a 

 

Q6 Số điện thoại (nếu có) __________________________   

Q7 Thành phần hộ gia đình       
           

       6 tuổi trở lên Dưới 6 tuổi 
            

  Số lượng Đang cùng sinh 
(Q7a) 

   
(Q7c) 

 
  thành viên sống     
        

  trong gia Đang sống bên 
(Q7b) 

   
(Q7d) 

 
  đình ngoài     
        

            
  Họ và tên  01    06    

  thành viên  02    07    

  gia đình  03    08    
  

đang cùng 
         

   04    09    
  

sinh sống 
         

   05    10    

  (Q7)            
Q8 Tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình (000 đồng/tháng)   

01 Dưới 200  08 4.001 – 5.000 
02 201 – 400  09 5.001 – 6.000 
03 401 – 800  10 6.001 – 8.000 
04 801 – 1,500  11 8.001 – 10.000 
05 1.501 – 2.000  12 10.001 – 15.000 
06 2.001 – 3.000  13 15.001 – 20.000 
07 3.001 – 4.000  14 Trên 20.001 

 
Q9 Số lượng các phương tiện hộ gia đình sở hữu  

  Số lượng chiếc   
       

1. Xe đạp Q9-1    6.Xe du lịch (>5 chỗ) 

2. Xích lô Q9-2 

   

7. Xe lam    

3. Xe máy< 50cc Q9-3 

   

8. Taxi    

4. Xe máy >= 50cc Q9-4 

   

9 Xe tải    

5. Xe hơi (<= 5 chỗ) Q9-5 

   

10. Loại xe khác      
Q10 Gia đình bạn đã ở địa chỉ này được bao lâu? năm  

 
Q11 Địa chỉ trước khi gia đình bạn chuyển đến chỗ ở hiện nay? 

 
Phường/X· Quận/huyện Tỉnh/thành phố  

 
Q8a  

 
Có phải đoán không?  

1. Có  2. Không.  

Q8b   

 

 
Số lượng chiếc   
Q9-6  
Q9-7  
Q9-8  
Q9-9  

Q9-10 

 

Q10  
 

Q11  
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Q12 Sở hữu nhà ở và đất đai  

 
a. Loại nhà (do điều tra viên điền) 

 
 1. Nhà cổ 3. Chung cư cao tầng  

b. 

2. Nhà tập thể 4. Nhà độc lập  

Cấu trúc nhà (do điều tra viên điền)  
      

1. Kiên cố  3. Nhà khung gỗ lâu bền, mái lá 

2. Bán kiên cố  4. Nhà đơn sơ 

 
 

 

Q12a  

 
Q12b 

 

 c. Tình trạng bảo trì (do điều tra viên điền)       Q12c 

   1. Rất tồi 2. Tồi 3. Trung bình 4. Tốt 5. Rất tốt                  

d. Sở hữu nhà                        
                         

   1. Nhà riêng của hộ  4. Nhà của tập thể/tôn giáo            

Q12d    2. Nhà thuê của nhà nước  5. Nhà của nhà nước và tư nhân cùng làm   

   3. Nhà thuê/mượn của tư nhân 6. Nhà chưa rõ quyền sở hữu                  

e. Nếu thuê thì bao nhiêu tiền một tháng? 
Q12e 

      

. 

       

.000₫ 
             

f. Quyền sử dụng đất 

               

                      
                       

   1. Đất thuộc quyền sử dụng của hộ  4. Đất của tập thể/tôn giáo            

Q12f    2. Thuê của nhà nước  5. Đất chung của tư nhân và nhà nước      

   3. Đất thuê/mượn của tư nhân 6. Đất chưa rõ quyền sở hữu                  

g. Diện tích ở [m
2
] 

         

Q12g 

      

               

h. Số lượng phòng 

         

Q12h 

    

             

i. Tuổi của căn nhà (Nếu không biết: nhập 99; trên 100 năm: nhập 98) 

                 

                 

    Q12i     

Q13 Gia đình bạn có sử dụng những dịch vụ đô thị sau? 

                 

                 

1. Điện   1. Có 2.Không          Q13-1 

2. Nước máy   1. Có 2.Không          Q13-2 

3. Nhà vệ sinh   1. Có 2.Không          Q13-3 

4. Gas   1. Có 2.Không          Q13-4 

5. Điện thoại cố định   1. Có 2.Không          Q13-5 

6. Thu gom chất thải rắn  1. Có 2.Không          Q13-6 

7. Internet   1. Có 2.Không          Q13-7 

Q14 Gia đình bạn có những thiết bị sau trong nhà không?                  
1. Máy điều hòa không khí  1. Có 2. Không          Q14-1 

2. Máy giặt   1. Có 2. Không          Q14-2 

3. Tủ lạnh   1. Có 2. Không          Q14-3 

4. TV   1. Có 2. Không          Q14-4 

5. Đài thu thanh   1. Có 2. Không          Q14-5 

6. Máy tính   1. Có 2. Không          Q14-6 

7. Điện thoại di động   1. Có 2. Không          Q14-7 

Q15 Mức chi tiêu trung bình hàng tháng của cả hộ gia đình bạn là bao nhiêu?         

1. Đi lại (xăng xe, đỗ xe, giao thông công cộng) Q15-1        .        .000₫ 
                        

2. Điện    Q15-2     .        .000₫ 
                           

3. Nước        Q15-3        .000₫ 
                    

4. Các dịch vụ vệ sinh cống rãnh      Q15-4        .000₫ 
                 

.000HƯ₫ 5. Quản lý chất thải rắn       Q15-5        
                            

 
Nguồn: Dự án nâng cao năng lực GT đô thị Manila, JICA 1981. 
 
Lưu ý: Mẫu do chủ hộ điền 
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Hình 2.4  Mẫu khảo sát phỏng vấn OD phỏng vấn người điều khiển phương ện VTCC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nguồn: HAIDEP, 2007 
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 S14 Phân ch nhu cầu vận tải 
Dự thảo lần 2-Thảo luận (tháng 6-2010) Sổ tay Hướng dẫn CupCup 

Hình 2.5  Bảng khảo sát phỏng vấn OD phỏng vấn hành khách sử dụng phương ện VTCC  
 

(Dành cho hành khách sử dụng xe buýt liên tỉnh & đường sắt) 
 

Loại phương tiện GTCC:  Bến:    GSV: 
           

Ngày: Giờ:  Thời tiết:  Ngày: 
            

 Về bản thân           

Q1. Giới tính     Q2. Tuổi 

1.  Nam 2.  Nữ           
            

Q3. Nghề nghiệp           

1.  Nhân viên văn phòng, quan chức nhà nước 2.  Nông dân, ngư dân, lao động chân tay 

3.  Lao động khác  4.  Học sinh (Tiểu học)         

5.  Học sinh, sinh viên (từ trung học trở lên) 6.  Nội trợ 7.  Thất nghiệp 
          

Q4. Thu nhập (Nghìn đồng/tháng)         

1.  - 800  2.  800-2,000 3.  2,000-4,000 4.  4,000 – 6,000  5.  6,000- 
            

Q5. Địa chỉ 
          

          

            
            

 Về chuyến đi này           

Q6. Mục đích chuyến đi           

1.  Về nhà 2.  Đi làm 3.  Đi học 4.  Cá nhân 5.  Công việc 6.  Khác 
          

Q7. Điểm bắt đầu của chuyến đi này là ở đâu? 
        

        

          
            

Q8. Đích đến cuối cùng là ở đâu? 
        

        

              
Q9. Xin bạn cho biết một số thông tin về chuyến đi này (từ điểm xuất phát tại:Q7 đến đích tại:Q8) và đánh giá của bạn về các loại 

phương tiện giao thông 

 Thời gian đi   Đanh́ giá về chuyến đi  

Đanh́ giávê ̀chuyên̉ đôỉ Phương Giávé 
    

lại 
Thời Mức độ  

Đanh́ giá 
thức (VND) gian đi thuận An toaǹ 

phương thức (choṇ 1 trong 

(phut)́ chung 5 phương an ́ dưới đây)   
lại tiện 

 

       
PT 1 

 
PT 2 

 
PT 3  
PT 4  
PT 5  
PT 6  
PT 7  

1. đi bộ, 2. xe đạp, 3. Xe máy (tự đi), 

4. Xe máy (được chở), 5. xe ôm, 

6. ô tô,7. taxi, 8. xe buýt (nội đô), 9. 1. Rât́tồi, 2. Tôì, 3. Trung binh̀, 4. Tôt́, 5. Rât́tốt 

xe buýt (liên tỉnh), 10. đường sắt,  

11. xích lô, 12.Khác   
Về bến xe buýt / ga đường sắt này  

Q10. Xin bạn đánh giá về bến xe buýt / ga đường sắt này   
1. Vị trí Rất tốt Tốt Trung bình Tồi Rất tồi 

       

2. Điều kiện chờ đợi và chuyển Rất tốt Tốt Trung bình Tồi Rất tồi 

 phương thức      
       

3. Thuận tiện (thông tin, quầy hàng, Rất tốt Tốt Trung bình Tồi Rất tồi 

 v.v.)      
       

4. An toàn / An ninh Rất tốt Tốt Trung bình Tồi Rất tồi   
Nguồn: HAIDEP, 2007 
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Hình 2.6  Mẫu khảo sát vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
 

Thông tin về các tổ chức và các doanh nghiệp  
Loại công ty:  Doanh nghiệp nhà nước (đã cổ phần hóa) Doanh nghiệp nhà nước (chưa cổphần hóaDoanh nghiệp 

tư nhân    

Năm thành lập: ________    

Loại dịch vụ nào quý công ty cung cấp?   

Xe tải Thông quan Giao nhận vận chuyển Các loại khác 

Xe tải xuyên biên giới Kho bãi Xếp dỡhàng/bốc vác  

Dịch vụ nào sẽ là dịch vụ chính chính yếu?   

Xe tải Thông quan Giao nhận vận chuyển Các loai khác, cụ 

Xe tải xuyên biên giới Kho bãi Xếp dỡhàng/bốc vác thể: 
Loại hợp đồng (% doanh thu): Hợp đồng dài hạn: _____ (%) hợp đồng theo chuyến: _____ (%)  

 
Thông tin về nguồn nhân lực và công tác duy tu, sửa chữa   
Tổng số công nhân viên: ______ (người)  
HLái xe và phụ lái: _____ (người) Duy tu: ______ (người) Quản lí hành chính: _______ (người)  
Quý công ty có gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng công nhân viên trình độ? 

CóKhôngNếu Có, thì trong lĩnh vực nào 

:_____________________________ 

Quý công ty đánh giá thế nào về chất lượng nhân viên lái xe ở Việt Nam:  
 Rất tốt   Tốt  Bình thường  Kém  Rất kém 
Quý công ty đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ sửa chữa xe tải ở Việt Nam?  
 Rất tốt   Tốt  Bình thường  Kém  Rất kém 
Quý công ty đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ duy tu bảo dưỡng ở Việt Nam?  
 Rất tốt   Tốt  Bình thường  Kém  Rất kém 

 
Thông tin về Đội xe   
Đội xe tải: Tổng số xe tải được khai thác ______ Trong đó, sở hữu: _______; thuê: ______; chung: __________  
Xin hãy cung cấp những thông tin sau:  
Hạng mục Đ.vị Thông tin (tính theo %)  

vị  
Xe tải phân phối ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%) 

  

Xe tải nhỏ (2-trục) ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%) 
  

Xe tải trung bình (3- ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%) 

trục)  

Xe tải tét ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%) 
  

Xe kéo ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%) 
  

Xe rơ móc Xe rơ móc 20’ ____ (%)Xe rơ móc 40’ _____ (%) Xe rơ móc 45’ ____ (%) Khác: _____ 

 (%) 

Xe tải container 10’ ____ (%) 20’ ____ (%) 40’ _____ (%) 45’ ____ (%) reefer: ____ (%) Khác ___ (%) 
  

Các loại xe tải khác ≤ 5 năm ____ (%) 6-10 năm ____ (%) ____ 10-15 năm ____ (%) ≥ 15 năm ____ (%)  
Chú ý: Nếu không đủ chỗ trống để điền, có thể ghi lại và đính kèm vào mẫu điều tra này.  

 
Loại xe và thời gian vận chuyển 

 
Hãy trả lời các thôg tin về cước vận chuyển (trường hợp áp dụng)  
Cự ly Thùng  Hàng  rời, Đóng  gói 20’   con- 40’   con- 45’   con- Bao nhiêu 

 chứa  khô (Đồng/tấn) tainer tainer tainer tiếng cho một 
 (VND/m3) (Đồng/tấn)  (Đồng) (Đồng) (Đồng) chuyến  

        (1chiều) – đối 
        với các tuyến 

        chính  

50 km          

200 km          

800 km (Tp. HCM-Đà Nẵng          

1,600  km  (Hà  Nội  –  Tp.          

HCM)          

Phí xếp dỡ        n/a  

Các phí khác        n/a  

Điều kiện có thê áp dụng        n/a  

Trong trường hợp thuê, hãy cho biết mức phí (Hãy ghi lại trường hợp điển hình về một trong những xe tải của quý công ty)  

Loại xe: ________________  Phí thuê theo chuyến (2-chiều): ______________ (Đồng) tuyến: ______________  

  Phí thuê theo thoèi gian: _____________ (VND) thời gian: _____________________ 

Chú ý: không bao gồm các loại phí cầu đường       
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Chi phí vận hành 

 
Xin hãy cho biết thông số kĩ thuật chi phí vận hành của hai loại xe tải điển hình trong đội xe của quy công ty (hai loại khác 

nhau hay Có kích cỡ khác nhau)  
Loại 1 Loại xe tải:  Container  Gen. Hàng hóa  Xe xitéc  Các loại khác, cụ thể: _____________ 

 GVW (trọng tải xe + tải trọng tối thiểu): _____________ (tấn) 
 Giá mua: _________________VND  USD Thời gian sử dụng: _________ năm. 
 Nhiêu liệu tiêu thụ bình quân: _________ lít/km Giá nhiên liệu bình quân: ______________ VND/lít 
 Chi phí sửa chữa và duy tu bình quân hàng  năm  (Lao động,  nguyên vật  liệu và các  phụ tùng): 
 _________________ VND 
 Sô lượng lái xe và phụ lái: _________ Lương bình quân của nhân viên vận hành: ___________ VND/tháng 
 Các khoản chi tiêu hàng năm khác: ____________________ VND/năm 
 Số ngày trong năm, không cung cấp dịch vụ (ví dụ như đang trong thời gian sửa chữa và duy tu bảo 
 dưỡng):_______ (số ngày/năm) 
 Số ngày trong năm vận hành: __________ (ngày/năm) 

 Hệ số chất tải bình quân (lưu ý, nếu chiều đi chở hàng, chiều về không chở thì LF=50%): ________ (%) 

Loại 2 Loại xe tải:  Container  Gen. Hàng hóa  Xe xitéc  Các loại khác: ______________ 
 GVW (trọng tải xe + tải trọng tối đa): _____________ (tấn) 
 Giá mua: _________________VND  USD Thời gian vận hành: _________ năm. 
 Nguyên liệu tiêu thụ bình quân: _________ lít/km Giá nhiên liệu: ______________ VND/lít 
 Chi phí sửa chữa và duy tu hàng năm ( lao động, nguyên vật liệu và các phụ tùng): _________________ VND 
 Số lượng lái xe và phụ xe: _________ Thu nhập bình quân của nhân viên vận hành: ___________ VND/tháng 
 Các chi phí hàng năm khác: ____________________ VND/năm 
 Số ngày trong năm không cung ứng dịch vụ (ví dụ đang trong thời gian sửa chữa và duy tu): _______ 
 (ngày/năm) 
 Số ngày trong năm vận hành: __________ (ngày/năm) 

 Hệ số chất tải (lưu ý: nếu chở hàng chiều đi và không chở chiều về thì LF =50%): ________ (%) 

 
Lịch trình, đảm bảo hành trình, xuất xứ hàng hóa và thời gian quá cảnh   
Quý công ty có cung cấp lịch trình và thời gian quá cảnh (nhiều hơn hay ít hơn) không?: 
 Có  Không, nếu trả lời có xin cho biết chi tiết: 
Tuyến  (Các  thành Tần   suất (số Thời   gian % các chuyến Loại  xe  tải  được  xử Kích  cỡ  loại  xe 
phố đỗ xe) chuyến 2- chuyển  tải trễ dụng (container, v.v...) được sử dụng 

 chiếu/tháng)  (giờ)    

       

       

       

Quý công ty có cung cấp các thông tin sau không? (ví dụ: thông tin về địa điểm đi-đến của hàng hóa): 
CóKhông   

Nếu có, xin cho biết: Bãi xe đi : __________ đến_____________ 
 Bãi xe đi : __________ đến _____________ 
 Bãi xe đi : __________ đến _____________ 

Quý công ty sử dụng công nghệ nào: ________________________________________________ 

Theo quý công ty, đâu là nguyên nhân gây Tai nạn 0~25%25~50%50~75%75~100% 
ra chậm trễ trong thời gian chuyển phát- Tắt nghẽn 0~25%25~50%50~75%75~100% 
(đánh dấu vào phần trăm lựa chọn cho mỗi Công trình xây dựng 0~25%25~50%50~75%75~100% 
nguyên nhân sau?) Thời tiết 0~25%25~50%50~75%75~100% 

 Đường xấu 0~25%25~50%50~75%75~100% 
 Cưỡng chế của cảnh sát 0~25%25~50%50~75%75~100% 
 Trình độ lái xe 0~25%25~50%50~75%75~100% 

 Chờ đợi hàng 0~25%25~50%50~75%75~100% 

 Khác, cụ thể là: ____________________________________  
Nguồn: VITRANSS 2008 
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Có thể xác định lưu lượng giao thông của hệ thống giao thông vận tải cụ thể (T) trong mô 

hình hoạt động kinh tế-xã hội phổ biến (A) bằng việc xác định điểm cân bằng của cung và cầu 

về vận tải trên thị trường vận tải. 
 

Mô hình hoạt động kinh tế – xã hội gồm mức độ, phân bố không gian và cơ cấu của tất cả các 

hoạt động liên quan đến nhu cầu vận tải như dân số, việc làm, sử dụng đất và các hoạt động 

kinh tế. Khái niệm thị trường vận tải ở đây gồm 3 yếu tố: 1) một hệ thống vận tải cụ thể (T); 

2) lưu lượng giao thông (V) sử dụng hệ thống và 3) hàm cung (S) liên quan đến mức độ phổ 

biến của dịch vụ vận tải. Mặt khác, còn có hàm cầu (D) thể hiện nhu cầu vận tải theo mức 

dịch vụ. Điểm cân bằng cung-cầu xác định mô hình của luồng giao thông (Fo) với lưu lượng và 

mức độ dịch vụ cụ thể. Do đó, 
 

Cung L = S (V, T)  
 

Cầu V = D (L, A) 
Cân bằng cung cầu Fo = Fo (Vo,To) 

 

Nếu mức độ dịch vụ L là thời gian đi lại t thì học thuyết cơ bản này có thể minh họa như 

trong Hình 2.7. 
 

Hình 2.7  Cân bằng (ngắn hạn) trên thị trường vận tải  

 
(Thời gian đi lại)  

 
S (V,t) 

 
 
 

 
to 

 
D (t,A) 

 
 
 

Vo V (lưu lượng vận tải) 

 

 

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 

Mặc dù lý thuyết cơ bản rất đơn giản nhưng vấn đề là áp dụng lý thuyết này trong thực tế. Ví dụ, 

nếu mức độ dịch vụ liên quan đến hành vi giao thông của khách hàng dựa trên nhiều yếu tố (L là 

một véc-tơ) nên khó có thể ước nh được hàm cầu vận tải. Tính toán cân bằng cung cầu cũng rất 

phức tạp do liên quan đến toàn mạng lưới với nhiều chuyến đi có tác động tương hỗ. Do đó, trên 

thực tế, việc dự báo nhu cầu vận tải được thực hiện dựa trên một số giả định. 
 

2) Quy trình thông thường 
 

Quy trình thông thường dự báo nhu cầu vận tải gồm 5 bước như tổng hợp trong Hình 2.8 – phát 

sinh chuyến đi – phát sinh và thu hút chuyến đi – phân bố chuyến đi – phân chia phương thức – 

phân bổ chuyến đi. Lý thuyết của phương Tây gồm 2 bước, phát sinh chuyến đi và phát sinh – thu 

hút chuyến đi được ghép làm một và được gọi là phát sinh chuyến đi. Do đó, quy trình dự báo 

thường được gọi là “mô hình 4 bước”. Ở Nhật Bản, phát sinh chuyến đi được tách riêng khỏi dự 

báo phát sinh và thu hút chuyến đi. Do tỷ lệ phát sinh chuyến đi của đơn vị thực hiện giao thông 

như cá nhân hoặc hộ gia đình khá ổn định nên về mặt lý thuyết, 
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cần tách riêng khỏi bước ước nh phát sinh chuyến đi của toàn khu vực không  nh đến quy  
mô không gian và được coi như là tổng kiểm soát và bước ước nh phát sinh và thu hút 

chuyến đi theo vùng được ước nh dựa trên đặc điểm của từng vùng. 
 

Mục đích của mỗi bước trong quy trình 5 bước được tổng hợp trong Hình 2.8. Quy trình 5 

bước là quy trình dự báo dựa trên sự đi lại của người dân, ví dụ như số chuyến đi cá nhân. 

Mặt khác, quy trình dự báo dựa trên số chuyến đi bằng phương ện là quy trình 4 bước do 

không cần ước nh phân chia phương thức. Quy trình này cũng giống như quy trình dựa trên 

chuyến đi cá nhân. 
 

Đặc điểm quy trình 5 bước là quy trình chia thành 5 bước rõ ràng, mỗi bước là một mô hình 

độc lập và thực hiện dự báo từng bước liên tục. Ngoài ra, do các bước độc lập với nhau nên 

mô hình này phù hợp với phân ch trên máy nh. Do đó, có thể thực hiện phân ch hệ thống 

GTVT phức tạp của một khu đô thị lớn. Tuy nhiên, điểm yếu của mô hình này là sự thống nhất 

nội tại giữa các bước. Cụ thể, để đảm bảo sự thống nhất của các mức dịch vụ vận tải, cần thu 

thập thông n phản hồi về bước trước để có thể đạt được sự cân bằng. Mặc dù một số nghiên 

cứu về mô hình nhu cầu ước nh trực ếp luồng vận tải cân bằng thông qua việc gắn kết các 

bước này trong một quy trình nhưng chỉ sử dụng cho Quy hoạch chiến lược hiện nay. 
 

Hình 2.8  Các bước dự báo nhu cầu vận tải  

 

 (Ước tính sử dụng đất)  
 

Phát sinh chuyến đi: “có bao nhiêu chuyến đi phát sinh trong toàn KV đô thị?”  
 (Kiểm soát tổng) 

 

 

Phát sinh và thu hút chuyến đi: “có bao nhiêu chuyến đi phát 

sinh và thu hút ở mỗi vùng?” (kết thúc chuyến đi theo vùng) 

 

Phân bố chuyến đi: “Các chuyến đi tới đâu?” 
 
 
 

 

Phân chia phương thức: “Sẽ sử dụng phương thứ c đi lại nào?” 
 

 

 Phân bổ chuyến đi: “Các chuyến đi này sẽ sử dụng tuyến đường nào?” 
 

 

Tính toán cân bằng 
 

Phản hồi: Cần thu thập phản hồi ở bước nào tùy thuộc vào độ phức tạp của mô hình. 
 

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 
 

 

Phần dưới đây sẽ trình bày các mô hình sử dụng quy trình 5 bước áp dụng trong nhiều 

nghiên cứu của Nhật Bản. 
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3) Ước  nh phát sinh chuyến đi 
 

Phát sinh chuyến đi ở đây được định nghĩa là tổng số chuyến đi do người dân sống trong phạm vi 

khu vực khảo sát thực hiện. Cùng với các chuyến đi trong phạm vi khu vực bởi người dân không cư 

trú trong khu vực, các chuyến đi này tạo thành tổng số chuyến đi trong khu vực. 
 

Có thể ước nh phát sinh chuyến đi dựa trên bình quân đầu người hoặc trên tỷ lệ phát sinh 

chuyến đi phương ện khá ổn định. Đối với các thành phố ở Nhật Bản, chuyến đi bình quân 

trên ổn định ở mức khoảng 2,5 chuyến đi/ngày mặc dù số chuyến đi thay đổi theo đặc điểm 

cá nhân theo độ tuổi, giới nh, việc làm và sở hữu xe con. Trong tương lai, dự kiến số chuyến 

đi/người sẽ thay đổi do sự thay đổi trong lối sống khi người dân có nhiều thời gian rảnh rỗi 

hơn và nhận thức về giá trị theo định hướng cuộc sống. Hơn nữa, sự thay đổi do các yếu tố 

nêu trên sẽ lớn hơn với tỷ lệ phát sinh chuyến đi phân loại theo mục đích. Theo đó, để dự 

báo phát sinh chuyến đi trong tương lai, cần thực hiện dự báo sử dụng tỷ lệ phát sinh chuyến 

đi theo đặc điểm dân số và theo mục đích chuyến đi hoặc mô hình hồi quy tỷ lệ phát sinh 

chuyến đi theo mục đích được giải thích bằng các yếu tố độc lập có liên quan. Quy trình dự 

báo phát sinh chuyến đi dựa trên tỷ lệ phát sinh chuyến đi phân loại theo đặc điểm dân số 

được tổng hợp trong Hình 2.9. 
 

Hình 2.9  Quy trình ước nh phát sinh chuyến đi  
 

TTripỷlệ productionhphátsi chuyrate(present)ếnđi(hi ệbyn tại) 

 
trheoippurposemụcđíchand cpophuyếlationnđi và đặc 

 
đcharacteristics,iểmdânsố(víe.gd.,ụoccupatnghềnghionệp) 

 

 
Tripỷl ệproductphátsionhratechuy(future)ếnđi (tbyươtripng 

 
purposlai)theoandmụpopulationcđíchchuyến đi và 

characteristicsđặcđiểm dân số 

 

Trip Tproductionỷlệphát sinhrate bychuytripến  đ i 
  

 

PopulationDânsốtheobycharacteristicsđặcđiểm 
purpose  theo mục đích  

  
   

 
Toớithequyprocesstrìnhdofự forecastingbáophátsinhtrip và thu hút 

generation and attractionchuyến đi  
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 

4) Ước  nh phát sinh và thu hút chuyến đi 
 

Phương pháp thông thường để ước nh phát sinh và thu hút chuyến đi (số chuyến đi cuối 

cùng) trong mỗi vùng là phát triển một mô hình dựa trên sử dụng đất hoặc các hoạt động 

kinh tế – xã hội như là các biến độc lập. Về cơ bản có 3 phương pháp ước nh là phương pháp 

sử dụng tỷ lệ chuyến đi trung bình phân loại theo đặc điểm của hộ gia đình (phương pháp 

phân loại chéo theo bội số hoặc phân ch nhóm); phương pháp sử dụng hàm hồi quy của cấp 

hộ gia đình và phương pháp sử dụng hàm hồi quy của cấp vùng. 
 

Trong phương pháp phân loại chéo theo bội số, các hộ gia đình của mỗi vùng được phân loại 

theo yếu tố mới liên quan đến đặc điểm phát sinh chuyến đi như mật độ dân cư, mức thu 

nhập và sở hữu xe con và phân loại số chuyến đi bình quân của các hộ gia đình này được sử 

dụng là tỷ lệ chuyến đi. Bên cạnh đó, ngoài phân loại chuyến đi theo đặc điểm của hộ gia 
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đình, phân loại diện ch sàn theo loại hoạt động, việc làm theo nhóm ngành nghề, dân số phi 

cư trú và dân số cư trú cũng được sử dụng làm cơ sở phân loại ở Nhật Bản. 
 

Phương pháp sử dụng hàm hồi quy cấp vùng đã được sử dụng rộng rãi. Mỗi vùng được xem 

là một đơn vị phân ch, giải thích phát sinh (hoặc thu hút) chuyến đi trong mỗi vùng bằng hàm 

hồi quy với các biến độc lập là thu nhập trung bình, sở hữu phương ện trung bình, số hộ gia 

đình, dân số, số lao động và các yếu tố khác trong mỗi vùng. 
 

Tuy nhiên, có một số vấn đề liên quan tới các mô hình hồi quy cấp vùng này. Ví dụ, cần nhiều 

số liệu hơn để nh được giá trị bình quân đáng n cậy ở cấp vùng cho mỗi biến. Hơn nữa, do sử 

dụng số liệu tổng hợp của vùng nên mối quan hệ nhân quả của hành vi giao thông sẽ bị triệt 

êu (vấn đề của sự tương quan sinh thái). 
 

Phương pháp sử dụng hàm hồi quy cấp hộ gia đình cũng tương tự như hàm hồi quy cấp vùng. 

Sử dụng mỗi hội gia đình, đơn vị thực hiện giao thông là đơn vị phân ch, hàm xác định số 

chuyến đi mà hộ gia đình thực hiện. Ưu điểm của phương pháp này là xác định được nguyên 

nhân hành vi chuyến đi chính xác hơn so với mô hình cấp vùng và lượng số liệu cần thiết cũng 

nhỏ hơn dù phương pháp này không được sử dụng rộng rãi. 
 

Các biến cho mỗi vùng thường sử dụng ở Nhật Bản gồm dân số phi cư trú, dân số cư trú, số 

lao động (tổng, lao động trong KV I, KV II và KV III) và số dân không “làm việc” (người nội trợ, 

sinh viên, học sinh và trẻ em), tất cả đều liên quan đến dân số. Trong mối quan hệ với sử 

dụng đất, khu vực đất đã sử dụng phân loại theo mục đích (đất ở, thương mại và công 

nghiệp), diện ch sàn phân loại theo mục đích và mật độ dân số cũng được sử dụng. Ngoài ra, 

ngành bán lẻ và vận tải công nghiệp cũng được sử dụng làm các biến kinh tế, còn sở hữu 

phương ện là biến GTVT. Vấn đề là trong nhiều trường hợp, các biến dịch vụ vận tải như tốc 

độ phương ện và ếp cận công trình VTCC không được xem xét trong bước này. 
 

Hình 2.10 tổng hợp quy trình ước nh phát sinh và thu hút chuyến đi mô tả ở trên. Phát sinh 

chuyến đi đã được ước nh ở trên cũng được sử dụng ở đây như là tổng kiểm soát để hiệu 

chỉnh phát sinh và thu hút chuyến đi trong mỗi vùng. 
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Hình 2.10  Quy trình phát sinh và thu hút chuyến đi  
 
 
 
 
 

 
Quy trình dự báo phát sinh  

ForecastingchuyếnProcessđi for 

Trip Production 

 
 

 
PhátTrip sinhproductionchuyếnbyđi theo 

 
purposemụcTđmích Tm 

 
Population Variables by Zone Các 

biến dân số theo vùng 

 
Phát sinh và thu hút chuyến đi Relative 

trip generation and tương đối theo mục 
đích và theo attraction by purpose and by 

zone(Yi m) vùng (Yi
m) 

 
 
 
 
 

 
PhátTrip gesinherationvàthuandhút attractionchuyếnđi 

 
theoby mpurposeụcđíchandvà theobyzonevùng(Y ‘(Y’im)im) 

 
 
 

 
MôModelhình fordự fbáorecastingphátsinhtripvà 

 
generationthuhút andchuyattractionếnđi 

 
by purptheosemục đích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m: mục đích  
i: vùng 

 

 
Quy trình dự báo phân bổ chuyến đi  

Estimation Process for Trip Distribution 

 
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA 

 

5) Ước  nh phân bố chuyến đi 
 

Bước này xem xét ước nh các chuyến đi nội vùng dựa trên phát sinh và thu hút chuyến đi của 

từng vùng. Có 2 phương pháp ước nh cơ bản là: (i) phương pháp mô hình hiện tại (phương 

pháp tỷ lệ tăng trưởng) và (ii) phương pháp mô hình tổng hợp. 
 

Phương pháp mô hình hiện tại dựa trên giả định rằng mô hình luồng chuyến đi giữa các vùng 

sẽ không thay đổi trong tương lai. Do đó, giả định rằng số lượng chuyến đi nội vùng trong 

tương lai sẽ tăng theo tỷ lệ tăng tổng phát sinh và thu hút chuyến đi trong mỗi vùng. Trong 

trường hợp này, cách thức đơn giản nhất là áp dụng tỷ lệ tăng là tỷ lệ tăng bình quân của 

toàn khu vực khảo sát cho các cặp vùng (phương pháp tỷ lệ tăng trưởng thống nhất). Cũng có 

thể sử dụng tỷ lệ tăng trưởng bình quân của vùng đi và vùng đến (phương pháp tỷ lệ tăng 

trưởng bình quân) hoặc tỷ lệ tăng trưởng tương đối. Trong bất cứ trường hợp nào, cần lặp lại 

việc điều chỉnh cho đến khi tổng hợp được tổng số chuyến đi nội vùng hồi quy về phát sinh 

và thu hút chuyến đi theo vùng đã ước nh. Phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất này 

được gọi là phương pháp Frater. 
 

Phương pháp mô hình hiện tại không cho phép thay đổi trong cư trú liên vùng do cải thiện hệ 

thống GTVT. Hơn nữa, mô hình này cũng không thể hiện sự thay đổi trong luồng liên vùng do 

phát triển quy mô lớn. Do đó, cần hiệu chỉnh mô hình trong những trường hợp này (ví dụ, có 

thể sử dụng mô hình tương tự cho vùng dự kiến mô hình sẽ thay đổi. Phương pháp mô hình 

cũng có thể áp dụng hoặc giả định mô hình phân bố nhất định cho các vùng có thay đổi lớn). 
 

Các phương pháp này như phương pháp Frater sử dụng trong mô hình hiện tại có thể được 

xem là quy trình hiệu chỉnh lỗi trong đó giá trị ước nh được điều chỉnh để đồng quy về tổng 

kiểm soát (phát sinh và thu hút chuyến đi dự báo theo vùng) trong điều kiện hạn chế của mô 

hình ban đầu. Do đó, các phương pháp này được sử dụng để nh toán đồng quy về các ước 
 

nh dựa trên phương pháp mô hình tổng hợp. 
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Phương pháp mô hình tổng hợp nhằm xây dựng một mô hình dựa trên các yếu tố ảnh hưởng 

đến các chuyến đi liên vùng sử dụng công thức dưới đây: 
 

  Tij = Gi ● Aj ● f (Dij) 

Trong đó: 

Gi = Phát sinh chuyến đi vùng i 

Aj = Thu hút chuyến đi vùng j 

Tij = Chuyến đi nội vùng từ i đến j 

Dij = Đi lại giữa i và j (thời gian đi lại, khoảng cách, v.v.) 

f (Dij) = Hàm A của Dij 
 

Mô hình sử dụng rộng rãi nhất là mô hình lực hấp dẫn và ví dụ đơn giản nhất như sau: 
 

Trong rất nhiều loại mô hình, có mô hình cơ hội và mô hình entropi: 
 

a.Gi
b 

 

Tij=  

Dij
d 

 

Trong đó: a, b, c và d là các thông số. 
 

Do tổng Tij ước nh của vùng i và vùng j không cân bằng với phát sinh và thu hút chuyến đi dự 

báo theo vùng nên cần nh toán hồi quy sử dụng mô hình Frater và phương pháp khác. Quy 

trình ước nh phân bố chuyến đi bằng các phương pháp mô tả ở trên được minh họa trong 

Hình 2.11. 
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      Hình 2.11  Quy trình ước nh phân bố chuyến đi 
                    
    

Process for Trip Generation and 
              

                   
     Quy trình ước tính phát sinh và thu hút               

     Attraction Estimation               

     chuyến đi               
                
              

 
Inter Czonaựly liêndistavùngce 

 

              
                     
                      

                      

     

Trip ge era ion and attraction by 
             

                  
     Phát sinh và thu hút chuyến đi theo mục       Distribution model  

     purpose (future)đích(tương lai)       Mô hình phân bổ  
                  

                      

                 

OR                  
                

                   
                  Phương pháp mô hình tổng hợp 

     Setting up of a future distribution       (Synthesized model method)  
     Xây dựng mô hình phân bố tương lai            

     pattern            
                  

                  

              PhânTripbốdistributchuyến ionđtheoby mục đích    

               purpose (present)(hiệntại   
     Convergence calculation           
               

     Tính toán hội tụ           

             
  Large-scale development                

              Các dự án phát triển quy mô lớn,    

               project, construction plan   
               Quy hoạch xây dựng khu nhà ở   

     Phân bố chuyến đi theo mục đích     for a large-scale housing   
     Trip distribution by pu rpo se (fut ure)      quy mô lớn, v.v.   

     (tương lai)     complex, and etc   
                    

                      

                      
               

Phương   áp mô hình hiện tại 
  

  

QuyProcesstrìnhướofc tínhmodalphânsplitchiaestimationphươngthức 

         

      ( resentphattern method)   
                      

                      

Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta)           
 

6) Ước  nh phân chia phương thức 
 

Bước này nhằm xác định loại phương thức mà các chuyến đi sử dụng của từng cặp vùng cho 

từng mục đích. Trong số các mô hình ước nh phân chia phương thức, mô hình chuyến đi  
cuối được sử dụng để ước nh phân bổ chuyến đi theo phương thức vận tải bằng tỷ phần đảm 

nhận của từng phương thức tại thời điểm ước nh phát sinh và thu hút chuyến đi của từng 

vùng. Ngoài ra, còn có mô hình trao đổi chuyến đi để ước nh phân chia phương thức sau khi 

có kết quả phân bổ chuyến đi như trình bày dưới đây. 
 

Với mô hình trao đổi chuyến đi, có thể giải thích phân chia phương thức bằng sự khác nhau 

giữa các biến của các phương thức giao thông sẵn có của mỗi cặp vùng. Phương pháp được 

sử dụng rộng rãi nhất là đường cong phân chia phương thức thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ 

sử dụng và sự chênh lệch của biến dịch vụ cụ thể (ví dụ tỷ lệ thời gian đi lại) cho các cặp 

phương thức vận tải lựa chọn, ví dụ đi bộ và phương thức khác, đường sắt và xe buýt, v.v. 

Hình 2.12 và Hình 2.13 minh họa đường cong phân chia phương thức thu được trong Nghiên 

cứu GTVT khu vực Hiroshima. 
 

Các yếu tố ảnh hưởng tới phân chia phương thức gồm chính đặc điểm của chuyến đi (mục 

đích, thu nhập, độ tuổi, sở hữu xe con và các đặc điểm khác của người thực hiện chuyến đi) 

và các biến dịch vụ vận tải. Có nhiều loại mô hình phân chia phương thức được sử dụng để 

tổng hợp các yếu tố này. Trong đó, loại mô hình mới với tên gọi mô hình sự lựa chọn cá nhân 

hay mô hình hành vi đơn lẻ đã được xây dựng trong vài thập kỷ gần đây. Loại mô hình này 

mô hình hóa cơ chế hành vi của cá nhân trong việc lựa chọn phương thức vận tải. Sau đó, suy 

rộng cho toàn bộ dân số để đạt được mô hình phân chia phương thức. 
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Nếu có nhiều phương thức vận tải, phương pháp ước nh phân chia phương thức liên tục  
của các phương thức này (phương pháp phân chia đa phương thức) sẽ rất phức tạp. Do đó, 

phương pháp phân chia phương thức ước nh cho 2 phương thức tại cùng một thời điểm 

thường được sử dụng. Do phương pháp lựa chọn nhị nguyên dựa trên giả định rằng đặc 

điểm của các phương thức đến bước trước đó không ảnh hưởng đến phân chia phương thức 

của bước này và thứ tự lựa chọn các cặp phương thức vận tải và phân loại cần phù hợp với 

quyết định lựa chọn phương thức thực tế. Hình 2.14 minh họa ví dụ về các yếu tố tác động 

tới phân chia phương thức trong trường hợp phân chia phương thức nhị nguyên cụ thể. Bảng 

2.5 đưa ra ví dụ về các yếu tố ảnh hưởng phân chia phương thức. 
 

Hình 2.15 tổng hợp quy trình ước nh phân chia phương thức. 
 

Hình 2.12  Đường cong tỷ lệ đi bộ  
 
 
 
 

 
Mục đích: từ nhà đến nơi làm việc 
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Nguồn: Nghiên cứu GTVT vùng Hiroshima 

 

Hình 2.13  Đường cong phân chia phương thức của vận tải khối lượng lớn 
 

   (mục đích: đi làm từ nhà)  
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Nguồn: Nghiên cứu GTVT vùng Hiroshima 
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Hình 2.14  Các bước phân chia cấu trúc nhị nguyên 
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 

 

Bảng 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phân chia phương thức  
 

Phân chia phương thức Yếu tố  

Đi bộ và đi bằng xe 2 bánh Sở hữu xe con  

 Mục đích  

 Cự ly thực tế  
   

Hệ thống VTCC và giao thông cá Sở hữu xe con  

nhân Mục đích  

 Tỷ lệ thời gian đi lại  

 Chênh lệch thời gian đi lại  

 Tỷ lệ chi phí  

 Chiều dài chuyến đi  

 Dịch vụ VTKLL (tần suất, số lần  
 trung chuyển)    
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 
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 Hình 2.15 Quy trình ước  nh phân chia phương thức 
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 

 

7) Ước  nh phân bổ phương thức 
 

Thông qua các bước ở trên, đã ước nh được bảng OD theo các phương thức vận tải cho các 

chuyến đi do người dân trong khu vực đô thị thực hiện. 
 

Tuy nhiên, có một số loại chuyến đi thực hiện trong phạm vi khu đô thị như các chuyến đi tới 

khu vực của người dân ở nơi khác và các chuyến đi của xe taxi không có khách, các chuyến đi 

của phương ện chở hàng hóa và các chuyến đi quá cảnh – các chuyến đi chưa được xem xét 

ở các bước trước. Do đó, cần chuyển các chuyến đi cá nhân sang chuyến đi bằng phương ện 

dựa trên hệ số chiếm chỗ bình quân của mỗi phương ện (số hành khách và lái xe bình quân 

của một phương ện) nhằm thực hiện phân bổ chuyến đi. Sẽ xây dựng được các bảng OD 

phân bổ sau khi hoàn thành các bước này. 
 

Bước này xem xét ước nh lựa chọn tuyến hoặc lựa chọn các chuyến đi liên vùng của từng 

phương thức vận tải. Về cơ bản, để ước nh tuyến, trước ên cần xác định giá trị đánh giá 

tuyến của các phương án tuyến dựa trên các biến dịch vụ như thời gian và chi phí đi lại, các 

biến được người sử dụng xem xét khi ra quyết định lựa chọn tuyến và sau đó so sánh các 

biến này giữa các phương án. Về các yếu tố đánh giá tuyến vận tải, giá vé, thời gian đi lại, số 

lần chuyển phương ện và mức độ ùn tắc thường được sử dụng để đánh giá vận tải đường sắt 

còn cự ly đi lại, thời gian và giá vé được sử dụng để đánh giá vận tải đường bộ. 
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Khi đánh giá các phương án tuyến để lựa chọn, trong nhiều trường hợp, tuyến nhanh nhất và 

kinh tế nhất sẽ được xem là tuyến phù hợp nhất. Ngoài ra, phương pháp lựa chọn đa tuyến 

trong đó tỷ lệ phân bổ được xác định theo các giá trị đánh giá tương đối về các tuyến cũng 

được áp dụng. Ví dụ, trong trường hợp sử dụng đường cong chuyển đổi để ước nh lưu lượng 

vận tải trên đường cao tốc sử dụng lựa chọn đa tuyến (trong trường hợp này là 2 tuyến – 

đường cao tốc và đường bộ thường). 
 

Phương pháp phân bổ thường sử dụng trong đường bộ là phân bổ gia tăng với phương pháp 

ràng buộc năng lực. Trong phương pháp này, khối lượng chuyến đi OD trước ên được chia và 

phân bổ thành các nhóm nhỏ trên tuyến nhanh nhất. Sau đó, dựa trên lưu lượng giao thông 

phân bổ của mỗi tuyến, có thể điều chỉnh vận tốc bình quân trên mỗi tuyến (xem Hình 2.16). 

Sau khi xác định được tuyến ngắn nhất, sẽ thực hiện phân bổ các tuyến tăng thêm. Thông 

qua quá trình này, có thể đảm bảo cân bằng lưu lượng vận tải của mỗi tuyến cũng như vận 

tốc đi lại. Phương pháp này có thể tránh được các dự báo không thực tế thường xảy ra khi 

phân bổ “tất cả hoặc không” mà không có ràng buộc về năng lực. Mối quan hệ giữa vận tốc 

và lưu lượng vận tải của mỗi tuyến cần cho ràng buộc về năng lực được minh họa trong 

đường cong Q-V như minh họa trong Hình 2.17. Đường cong này cho thấy lưu lượng tăng thì 

vận tốc sẽ giảm. Quy trình phân bổ chuyến đi được minh họa trong Hình 2.18. 
 

Hình 2.16  Phân bổ chuyến đi với phương pháp ràng buộc năng lực  
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 
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Hình 2.17  Mô hình đường cong Q-V  
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 

 

 

Hình 2.18  Quy trình phân bổ chuyến đi  
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Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 
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8)  Sơ đồ chung  

Thông qua các bước mô tả ở trên, có thể ước nh bảng OD theo các phương thức vận tải cho 
 

các chuyến đi do người dân trong khu vực thực hiện. 
 

5 bước ước nh phát sinh chuyến đi để phân bổ chuyến đi được tổng hợp trong sơ đồ Hình 2.19. 
 

Hình 2.19  Sơ đồ dự báo nhu cầu vận tải chung  
 

ProcessQuytrìnhofdeterminingxácđịnhtehệ 

 
systemthofốestimationngướctính 

 
ProcessQuy trìnhofanalyzingphânpresenttích 

situation hiện trạng 
 

1. Ước  tính phát  sinh 
1. Estimation of 

chuyến tripđi production 

 
Tỷ lệTripháproductiontsinhchuyrateến đi  
(hi(present)ệnnay)bytheopurpose/mục  
đích/personalđặcđicharaểmcteristicsánhân 

 
Tỷ lệTripháproductiontsinhchuyrateến đi  
(tươ(future)nglai)by purptheose/mục  

đích/personalđặcđicharaểmcteristicsánhân 

 
Phát sinh chuyến đi 

Trip production by 

theopurpsemục đích 

 
2. Ước 2.tínhimaphátionEs of sitripnh 

 
và thugenerationhútchuyandến đi  

attraction 

 
 
 
 
 
 

 
BảngTripODproductionchuyếnbyđi bằng 

 
phươngtipurposeện theo mục đích 

 
ProcessQuytrìnhofprovisioungc andcấp và 
 

ướestimatioctính sofốinputliệudatađầu vào 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DânPopulasốtheoionbyđặc điểm 

characteristics 

 
Dân Populationsốtheo byđặc điểm và 
 

characttheoristicsvùngby zone 

 
 

 
PhátRelatsivenhtripvàgenerationthuhút  
chuyandến attractionđiliên quanbypurpostheo 

and by zone (Y’im) 

mục đích và vùng (Y’im) 

 

 
∑ Yi

m 
 

 

 
PhátTrip gesinherationvà thuand hút  

chuyattractionếnđitheobypurposemục andđích 
by zone (Yim) 

và theo vùng (Yim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BảModelngODfor forecastichuyếng đtripbằng 

 
generationphươangdattiractionện 
by purpose  

theo mục đích 
 
 
 
 

 
n: mục đích 
 
i: vùng m: purpose 

i: zone 
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3. Ướ3c. Estínhimatiophânofbtripốchuyến đi  

(theodistributiophương pháp mô hình 
 

hiệ(bynnay)present pattern method) 

 

 
       Phát sinh và thu hút   

       Trip generation and attraction   
       b  purpose (future)   

      chuyến đi theo mục đích   
            

          
  TripPhândistributionốchuybpurposeếnđi     Xác định mô hình   

  

theo mục đích 
    Setting of future distributiophân   

      pattern  bố   
          

          

       ConvergenceTínhtoáncalculationhộitụ   
            
  Dự án quy mô lớn, QH         

  Large scale project         
  xây dựng  các k hu n hà ở          

  Construction plan for large         

  housi   com lex, etc.    PhânTri pdis tributionbốchuybyếpurpos heonđit   

  tổng hợp lớn, v.v.     mục đích   
            

            

 
 
 

Theo(By phmodelươngmethod)pháp mô hình 

 

 

Phân bổ chuyến đi 
Trip distribution b  purpose 

theo mục đích 

 
TripPhátgenerationsinhvàandthuattractionhút 

 
chuy

bpurposeếnđi (futurtheo )mục đích 

 

 
Xác định mô hình   

 Mô hì nh phân  bố  

Setting of future distributiophân  
Distribution model pattern  

bố chuyến đi tương lai   

   

 
ConvergenceTínhtoáncalculathộiontụ 

 

CựTravellyđidistanceslạgiữabetweencácvùng  
zones 

PhânTripdistributionbốchuybyếnpurposheođit  
(future)mụcđích (tươ ng lai) 

 
4. Ướ4c. Estínhimatiophânofchiamodalphsplitương thức 

 
                       Mạng lưới đường bộ  
 

Mạ   lưới VTCC 
                    Road networ k   

                       
 Public tr angsport networ k                       

                         
          Phân bố c huy ến đ i t heo           

          Trip distribution by purp s            

           mục đích            
                        

                   

               Cự ly  ực tế giữa các   
               Act ual dist hance bet we en zones    

                 vùng   
                       

                         

              
 
    

   OD table of walk and two    Bảng OD đi bằng các loại   
   Bảng O D đi bộ và xe 2      O D t able f or  m odes ot her  t han   

    bánh theo mục đích      phương tiện khác theo   

   w eeler trips by purpose      walk and two-wheeler by   

                purpose mục đích   
                       

                    
 ThTrav elờigianti međbetweenilạibằz ongesđườbyng 

 
 

Thravelời timegianbetweenđilại zonesbằng 
                  

                    road  
 by public transport                     bộ giữa các vùng  

 VTCC giữa các vùng      Sở hữu phương tiện             

         Vehicle ow ersh p             
                         

                         

                         

 
BảODngtableODofcvehuyicleếntripsđi bằng  

phươbypurposengtiện theo mục đích 

 
BảODngtableODofchuytripbyếpublicnđi bằng 

 
VTCVCtransportbytheopurposemục đích 
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   5. Lập các bảng OD                                              

    Pre aration of OD                                              
   table for assignment                                              

    để phân bổ                                              
     
                                           Bảng OD các chuyến      BODảngtableODofchuytripsếbyn đi     
         

BảO DngtableOD ofsốv echuyicleến 
                       OD table of trips made          

                                đi trong phạm vi KV      bằng VTCC     
           t r ips                                 

         

đi bằng phương tiện 
                       wi hin the area by      public transport     

                                

non -residents 
             

                                             

                        HệDividithôngsystemphân ofchia       của người dân phi cư              
                        t axi và xe con                           

                        taxi and private car                           
     
       

                                          Hệ thModalốngphânsplitsystemchiaphương           
                                           thức các chuyến đi  của           

                                            for trips b  non-           
  BO Dảngt abl eO Dof st axiốchuyế n      BảO Dngt abl eO D of sốpr ivat echuyến        ngườ i dân phi cư t r ú PT đến           

                                            residents PT  VT           
   trips                 car trips         transfer system           

    đi bằng taxi      đi bằng xe con        hệ thống trung chuyển           
                                                     

     

      
                              Số chuyến đi theo            Bảng OD VTCC c ác       

                              Vehi le trips by non-           Public transport OD      
                              residents (for taxi and           table of trips by non-      
                              phương tiện của           chuyến đi cho người      
                              for private car)                residents      

                             

người dân phi cư trú 
          

dân phi cư trú 
     

            Sử dụng chỗ                         
           Mean occ upan y                                            

           for taxi                                           
          bình quân của taxi                                           

                              Sử d ụng chỗ bình                   
                                                 

                              Mean occupancy for                   

                              quân của xe con                   

                              private car                        
     

        

     Bảng OD  taxi                                              

     OD table of                                             
     

occupied taxi 

                                          

                Private car OD table                    
       có khách            Bảng OD xe con                   
                                                       

     
    ODBả tablengODofuntaxi-                                     

NumberSốchuyofthroughếnđ i 
          

    occupied taxi                 
BODảngtableODofphcommercươngtialện 

                   
   không có khách                 vehicle trips           
                        thương m ại           

quá cảnh 
          

                       good vehicle                    

                                                 

    

     
     Bảng OD taxi                                                  

 Taxi table  
     

   Bảng OD VTCC  
    

 
Public transport OD 

  

                             Bảng OD phương tiện            

                              Vehicle  D table for    table of assignment     

                              assignment                để phân bổ     
                                  

để phân bổ 
            

                                                   

    
  

  6 . Estimation of   
                                          

                                            

    6. Ước nh chuyến đi                                             
    trip assigned                                             

     phân bổ                                             

  
    Mạng lướ i VTCC 

   Mạng lưới đường bộ                                           Public tra sport network     
    Road network                                                
                      Bảng OD  phương tiện      Bảng OD  VTCC              

                       

Vehicle OD table for 
    

Public transport OD 
            

                                           

                       assignment     Table for assignment             

                        để phân bổ       để phân bổ             
Thời gian đi l ại gữa các vùng                                               

    Trave time                                              

    between zones                                ravel time between       
                                                Thời  gian đi  lại giữa các       
                                                

zones by public transport 
      

                                                      

 vùng theo VTCC  
                                                

     
                   Mô hìnhAssignmentphânbổmodelcho forcác loại         Assignment model f r             
                      phương tiện        Mô hình phân bổ cho VTCC             

                           

public transport 
            

                    vehicle                  
                                                  

     

                  Lưu lượTripngchuyvolmeếnbyđ ilinktheo kết nối       Lưu lượTripngvolumechuyếbyn rouđitheoe tuyến             
     

 
ContTinuedếptụtoc Evaluaquátrìionnh Processđánhgiá 

 
Nguồn: Đoàn Chuyên gia JICA (K. Ohta) 
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